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Abstract: 

A cross-sectional survey was conducted from October 2023 to March 2024 at the Faculty of 

Pharmacy, Thanh Do University to explore and evaluate final year students’ knowledge and 

perceptions about generic medicines. The survey received responses from 405 final year pharmacy 

students, response rate 64.6%. More than 80% of study students have relatively good knowledge and 

perceptions of the characteristics and benefits of generic drugs during their university studies and 

professional internships. According to the question, 110 students (27%) believed that generic 

medicines are less effective; 226 students (55,56%) thought that the generic medicines would cause 

more side effects than brand name medicines; 38% of students who do not clearly understand the 

bioequivalence of generic medicines, and 85% of students need more information about the 

bioequivalence testing process. These show that final year pharmacy students need a better 

understanding of bioavailability and bioequivalence if they are to contribute to the use of generic 

drugs. The factors related to students' future practice of generic medicines substitution are largely 

due to not having enough personal experience and belief in the product, which greatly affects the 

decision to practice substitution. 
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1. Đặt vấn đề 

Thuốc generic đóng vai trò quan trọng trong 

cung cấp các lựa chọn điều trị hiệu quả và tiết 

kiệm chi phí cho người tiêu dùng. Tại Việt Nam, 

sự phổ biến của thuốc generic cũng đang dần 

được nhận thức rộng rãi (Bảo hiểm xã hội Việt 

Nam, 2020; Dũng & Ngọc, 2016; Thức, 2022). 

Thực hiện Chiến lược Quốc gia phát triển ngành 

công nghiệp Dược Việt Nam, giai đoạn từ năm 

2021 đến năm 2030 và tầm nhìn 2045, tập trung 

sản xuất thuốc generic đang được Bộ Y tế khuyến 

khích với mục tiêu bảo đảm chất lượng, làm giảm 

chi phí cho người tiêu dùng và tăng cơ hội tiếp 

cận các loại thuốc chất lượng cao (Thủ Tướng 

Chính Phủ, 2021). Sự xuất hiện của thuốc generic 

cũng giúp thúc đẩy sự cạnh tranh trong thị trường 

dược phẩm, từ đó tạo ra áp lực giảm giá và tăng 

cường chất lượng sản phẩm (Mordor Intelligence 

Research and Advisory, 2024). Tuy nhiên, việc sử 

dụng thuốc generic cần phải được thực hiện cẩn 
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trọng và có kiến thức đầy đủ.  

Trong ngành Dược học, sự hiểu biết và nhận 

thức về thuốc generic là kiến thức quan trọng đối 

với sinh viên, đặc biệt là sinh viên Dược năm cuối. 

Hiện nay vẫn tồn tại nhiều sự hiểu biết không 

đồng nhất và sự nhầm lẫn về thuốc generic giữa 

các sinh viên Dược. Với sự thúc đẩy của các chính 

sách y tế và quản lý y tế “Khảo sát kiến thức và 

nhận thức của sinh viên dược năm cuối về thuốc 

generic” không chỉ cần thiết mà còn cấp bách. 

Mục tiêu của nghiên cứu là khảo sát và đánh giá 

mức độ kiến thức và nhận thức của sinh viên 

Dược năm cuối, Trường Đại học Thành Đô về 

thuốc generic. Qua đó, nghiên cứu nhằm cung cấp 

thông tin cần thiết để cải thiện chương trình giảng 

dạy và giáo dục, đồng thời thúc đẩy sự hiểu biết 

chính xác và sâu sắc về thuốc generic trong cộng 

đồng sinh viên Dược. Điều này không chỉ có lợi 

ích trong việc nâng cao chất lượng dạy và học mà 

còn đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững 

của ngành Dược học và hệ thống y tế nói chung. 

2. Tổng quan nghiên cứu 

Thuốc generic, hay còn được biết đến với tên 

gọi thuốc sao chép, là những sản phẩm dược 

phẩm có chứa hoạt chất giống hệt với thuốc gốc 

đã được cấp bằng sáng chế. Điểm nổi bật của 

thuốc generic là sau khi bằng sáng chế của thuốc 

gốc hết hạn, các công ty dược phẩm khác có thể 

sản xuất và bán thuốc này mà không cần phải trải 

qua quá trình nghiên cứu và phát triển đắt đỏ như 

thuốc gốc. Mặc dù có cùng hoạt chất, thuốc 

generic có thể khác nhau về quy trình sản xuất, 

công thức bào chế và bao bì (Gulsen Oner & Polli, 

2018; Rana & Roy, 2015; The Lancet Oncology, 

2018). Để một loại thuốc được công nhận là thuốc 

generic phải trải qua các thử nghiệm nghiêm ngặt 

để chứng minh rằng có tương đương sinh học với 

thuốc gốc, tức là phải có cùng hiệu quả điều trị và 

độ an toàn khi sử dụng (Andrade, 2015; Peters et 

al., 2009).  

Mặc dù thuốc generic có giá thành rẻ hơn, 

nhưng chất lượng không hề thua kém so với thuốc 

gốc. Sự khác biệt về giá cả chủ yếu đến từ việc 

tiết kiệm được chi phí nghiên cứu và tiếp thị. Điều 

này mở ra cơ hội tiếp cận các phương pháp điều 

trị hiệu quả cho một lượng lớn bệnh nhân, đặc biệt 

là ở những quốc gia đang phát triển, nơi mà chi 

phí cho y tế vẫn còn là một rào cản lớn (Alfonso-

Cristancho et al., 2015; Peters et al., 2009). 

Trong bối cảnh y tế toàn cầu, thuốc generic đã 

trở thành một phần không thể thiếu, đóng góp vào 

việc cải thiện sức khỏe cộng đồng và giảm gánh 

nặng tài chính cho hệ thống y tế. Sự cần thiết của 

thuốc generic không chỉ được thể hiện qua giá 

thành phải chăng mà còn qua chất lượng và hiệu 

quả điều trị đảm bảo. Theo thống kê của Cục 

Quản lý Dược phẩm và Thực phẩm Hoa Kỳ 

(FDA), thuốc generic có thể giúp tiết kiệm đến 

80-85% chi phí so với thuốc gốc (The US Food 

and Drug Administration, 2021). Tại các nước 

EU, chi phí cho thuốc chiếm đến 17% tổng chi phí 

y tế, nhưng việc sử dụng thuốc generic có thể giúp 

tiết kiệm đáng kể (Mordor Intelligence Research 

and Advisory, 2024). Ở Việt Nam, nếu thay thế 

thuốc biệt dược gốc bằng thuốc generic, Hà Nội 

có thể tiết kiệm được 279 tỷ đồng và Thành phố 

Hồ Chí Minh tiết kiệm được 523 tỷ đồng (Bảo 

hiểm xã hội Việt Nam, 2020). Điều này cho thấy 

tiềm năng lớn trong việc giảm gánh nặng tài chính 

cho cả hệ thống y tế và người dân. 

Trong những năm gần đây, thuốc generic đã 

trở thành một phần không thể thiếu trong hệ thống 

y tế tại Việt Nam. Theo báo cáo thực trạng ngành 

Dược Việt Nam năm 2022, tỷ lệ sử dụng thuốc 

sản xuất trong nước, bao gồm cả thuốc generic, 

đã tăng từ 46,62% năm 2013 lên 63,53% năm 

2018 (Thức, 2022) . Điều này cho thấy sự chuyển 

dịch rõ rệt từ việc phụ thuộc vào thuốc nhập khẩu 

sang việc ưu tiên sử dụng thuốc sản xuất trong 

nước. Tại Việt Nam, việc sử dụng thuốc generic 

không chỉ giúp tiết kiệm chi phí cho người bệnh 

mà còn góp phần vào việc bảo vệ quyền lợi của 

người tiêu dùng và thúc đẩy sự cạnh tranh lành 

mạnh trong ngành Dược (Sở Y Tế Thành Phố Hồ 

Chí Minh, 2019). Các nhà máy sản xuất thuốc tại 

Việt Nam đạt tiêu chuẩn GMP WHO đã cung ứng 

được nhiều loại thuốc chất lượng, đáp ứng nhu 

cầu điều trị trong nước và xuất khẩu (Chính phủ, 

2022). 

Nhận thức về thuốc generic trong cộng đồng, 

đặc biệt là trong số sinh viên Dược là một yếu tố 

quan trọng đối với sự chấp nhận và sử dụng thuốc 

này. Tuy nhiên tại Việt Nam vẫn còn rất ít nghiên 

cứu về vấn đề này. Năm 2019, Ninh Thế Vũ đã 
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thực hiện nghiên cứu khảo sát kiến thức, thái độ 

và thực hành của người bán lẻ về thuốc generic - 

đối tượng là người bán lẻ thuốc (Ninh, 2019). 

Năm 2016, Trần Hữu Dũng và cộng sự nghiên 

cứu tổng quan về vai trò của thuốc generic liên 

quan đến chất lượng và kinh tế trong điều trị 

(Dũng & Ngọc, 2016). Tới nay vẫn chưa có báo 

cáo nghiên cứu nào trên đối tượng sinh viên năm 

cuối ngành Dược được công bố. Khảo sát kiến 

thức và nhận thức của sinh viên Dược về thuốc 

generic không chỉ giúp đánh giá mức độ thông tin 

và hiểu biết của họ về các sản phẩm dược phẩm 

này mà còn góp phần vào việc xác định các chiến 

lược giáo dục và truyền thông hiệu quả hơn trong 

tương lai. Điều này sẽ hỗ trợ cho việc nâng cao 

chất lượng sử dụng thuốc và đảm bảo an toàn cho 

người bệnh tại Việt Nam. 

3. Phương pháp nghiên cứu 

3.1. Thiết kế nghiên cứu 

Nghiên cứu cắt ngang được tiến hành tại Khoa 

Dược, Trường Đại học Thành Đô từ tháng 10 năm 

2023 đến tháng 03 năm 2024. 

3.2. Xây dựng công cụ khảo sát 

Phiếu khảo sát bao gồm 25 câu hỏi với bốn 

phần chính như sau: 

- Phần A: Thông tin chung của sinh viên 

- Phần B: Kiến thức liên quan đến thuốc 

generic, thuốc biệt dược: mười câu hỏi phản hồi 

được ghi lại trên thang đo Likert 5 mức độ. 

- Phần C: bao gồm một câu hỏi yêu cầu chọn 

giới hạn quy định về tương đương sinh học theo 

FDA và bốn câu hỏi đánh giá sự hiểu biết tương 

đương sinh học của thuốc generic. 

- Phần D: bao gồm bốn câu hỏi để đánh giá 

nhận thức của sinh viên về yếu tố ảnh hưởng đến 

thực hành thay thế thuốc trong tương lai, những 

câu hỏi này được phản hồi bằng lựa chọn một 

hoặc nhiều đáp án, câu hỏi mở để sinh viên có thể 

viết ra quan điểm của mình. 

Bộ câu hỏi được kiểm tra và đánh giá bởi 

nhóm chuyên gia 3 giảng viên ngành Dược. 

3.3. Mẫu nghiên cứu 

Cỡ mẫu nghiên cứu được tính theo công thức: 

𝑛 =

𝑍1−∝/2
2 × 𝑝(1 − 𝑝)

𝑒2

1 +
𝑍1−∝/2

2 × 𝑝(1 − 𝑝)

𝑒2 × 𝑁

 

Trong đó: 

n: cỡ mẫu nghiên cứu cần có 

N: cỡ quần thể thực tế, N = 600 

p: phân phối phản hồi, chọn p = 0,5 

⍺: Mức ý nghĩa thống kê, chọn ⍺ = 0,05  

Z1-⍺/2:  Giá trị Z thu được từ bảng Z ứng với 

giá trị ⍺. 

e: biên sai số, chọn e = 0,05 

Cỡ mẫu cần thiết cho nghiên cứu (lấy dư 10%) 

là 263 sinh viên. 

Phương pháp chọn mẫu: Nghiên cứu lấy mẫu 

theo phương pháp thuận tiện với cỡ mẫu tối đa 

cho phép tiếp cận 627 sinh viên chính quy liên 

thông hệ 3 năm, đang học năm cuối tại khoa Dược, 

Trường Đại học Thành Đô. 

3.4. Phương pháp thu thập số liệu  

Nghiên cứu tiếp cận sinh viên ở các lớp học 

môn thi lý thuyết. Phát phiếu khảo sát cho sinh 

viên vào giờ ra chơi và thu lại phiếu vào giờ ra 

chơi tiếp theo. Sinh viên được lưu ý đọc phần 

hướng dẫn ở mỗi đầu phiếu, sinh viên trả lời điền 

tay vào phiếu khảo sát. 

3.5. Xử lý và phân tích dữ liệu  

Phiếu khảo sát thu về được rà soát để loại đi 

các phiếu không hợp lệ (số câu trả lời ít hơn hoặc 

bằng 5/19 câu hỏi thuộc phần B, C, D). Số liệu 

thu thập từ phiếu khảo sát được mã hoá theo biến 

số nghiên cứu và xử lý bằng phần mềm Microsoft 

Office Excel 2016.   

4. Kết quả nghiên cứu 

4.1. Mô tả đặc điểm mẫu nghiên cứu 

Dựa trên khả năng tiếp cận và thu thập thông 

tin từ đối tượng nghiên cứu, công trình nghiên cứu 

đã thu thập dữ liệu từ 405 sinh viên. Kết quả được 

trình bày trong bảng 1, hình 1 và hình 2. 

Hình 1. Tỷ lệ giới tính của sinh viên Dược năm 

cuối Đại học Thành Đô tham gia khảo sát 

Nguồn: Phân tích kết quả khảo sát của nhóm 

tác giả 

67%

33%

Tỷ lệ giới tính của sinh viên

Nữ Nam
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Sinh viên tham gia khảo sát gồm 270 nữ và 

135 nam. Độ tuổi phổ biến nhất của sinh viên 

Dược là từ 27 đến dưới 30, chiếm 46,91%. Tỷ lệ 

sinh viên ở các nhóm tuổi khác tương đối đồng 

đều, dao động từ 13,83% đến 19,75%.  

Bảng 1. Tỷ lệ tuổi của sinh viên tham gia khảo sát  

Độ tuổi Số lượng sinh viên Tỷ lệ (%) 

Từ 27 đến dưới 30 190 46,91% 

Từ 30 đến dưới 35 80 19,75% 

Từ 35 đến dưới 40 79 19,51% 

Từ 40 trở lên 56 13,83% 

Tổng 405 100,00% 

Nguồn: Phân tích kết quả khảo sát của nhóm tác giả 

Hình 2. Tỷ lệ sinh viên có việc làm liên quan tới lĩnh vực Dược 

Nguồn: Phân tích kết quả khảo sát của nhóm tác giả 

Tỷ lệ sinh viên “đang có việc làm” là 365 sinh viên, có thể thấy 90,1% sinh viên Dược năm cuối 

đã có việc làm liên quan đến lĩnh vực Dược (hình 2). 

4.2. Hiểu biết về thuốc generic so với thuốc biệt dược 

Bảng 2 tóm tắt ý kiến phản hồi của sinh viên Dược năm cuối về các khảo sát liên quan đến thuốc 

generic và thuốc biệt dược. 

Bảng 2. Hiểu biết của sinh viên về thuốc generic so với thuốc biệt dược 

Nội dung khảo sát 
Phản hồi 

1 2 3 4 5 

B1 
Tôi biết về thuốc generic và thuốc biệt dược trong 

quá trình học đại học. 
3 19 25 302 56 

B2 
Tôi biết về thuốc generic và thuốc biệt dược trong 

quá trình thực tập chuyên môn. 
1 22 30 305 47 

B3 
Thuốc generic tương đương sinh học với thuốc biệt 

dược. 
54 12 89 43 207 

B4 
Thuốc generic phải có cùng liều lượng sử dụng với 

thuốc biệt dược. 
13 36 18 295 43 

Tỷ lệ %

Số sinh viên

0

100

200

300

400

Đã từng có 
việc

Đang tìm việc Đang học thêm Đang có việc 
làm

Chưa có ý định 
tìm việc

1,23 3,21 4,69

90,12

0,74

5 13 19

365

3
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Nguồn: Phân tích kết quả khảo sát của nhóm tác giả 

88,4% sinh viên có hiểu biết về thuốc generic 

và thuốc biệt dược, trong quá trình học đại học 

(hình 3B1). Tuy nhiên, vẫn còn 11,6% sinh viên 

chưa có kiến thức về hai loại thuốc này. Có sự 

chênh lệch đáng kể giữa số sinh viên "đồng ý" 

(74,57%) và "hoàn toàn đồng ý" (13,83%) cho 

thấy mức độ hiểu biết của sinh viên còn chưa 

đồng đều. Vẫn còn 13,09% sinh viên chưa có kiến 

thức về thuốc generic và thuốc biệt dược trong 

quá trình thực tập chuyên môn là một con số đáng 

lưu ý (hình 3B2). 

Tổng cộng 250 sinh viên (61,73%) có nhận 

thức tích cực về tính tương đương sinh học (hình 

3B3). Kết quả hình 3B4 cho thấy 83,46% sinh 

viên đồng ý hoặc hoàn toàn đồng ý và 12% sinh 

viên không đồng ý hoặc hoàn toàn không đồng ý 

với nhận định "Thuốc generic phải có cùng liều 

lượng sử dụng với thuốc biệt dược". Điều này có 

thể do sinh viên chưa được trang bị đầy đủ kiến 

thức về thuốc generic. 

Có sự phân chia ý kiến rõ rệt về vấn đề "Thuốc 

generic phải có cùng dạng bào chế với thuốc biệt 

dược" 18,27% sinh viên không đồng ý hoặc trung 

lập; 81,73% sinh viên đồng ý hoặc hoàn toàn 

đồng ý với quan điểm này (hình 3B5). Điều này 

thể hiện sự hiểu biết của sinh viên về bản chất của 

thuốc generic. 

Đối với chất lượng của thuốc generic, 227 sinh 

viên (56%) cho rằng không có sự khác biệt với 

thuốc biệt dược. Có 31% sinh viên không khẳng 

định hoặc có nghi ngờ về chất lượng của thuốc 

generic (hình 3B6). Điều này có thể do sinh viên 

chưa được cung cấp đầy đủ thông tin về sự tương 

đương về mặt sinh học và hiệu quả điều trị của 

thuốc generic. Có 54 sinh viên (13,33%) hoàn 

toàn đồng ý rằng thuốc generic có chất lượng thấp 

hơn thuốc biệt dược. 

Trên 73% sinh viên cho rằng hiệu quả của 

thuốc generic không kém hơn so với thuốc biệt 

dược (hình 3B7). Tuy nhiên, vẫn còn 27% sinh 

viên có ý kiến nghiêng về hiệu quả kém hơn của 

thuốc generic. Hơn 43,46% sinh viên không đồng 

ý hoặc hoàn toàn không đồng ý với quan điểm 

"Thuốc generic gây ra nhiều tác dụng phụ hơn so 

với thuốc biệt dược". Chỉ có 4 sinh viên (0,99%) 

đồng ý hoặc hoàn toàn đồng ý với quan điểm sai 

lầm về tác dụng phụ của thuốc generic (hình 3B8). 

Khoảng 80% sinh viên nhận thức đúng về giá cả 

của thuốc generic. Tuy nhiên, vẫn còn 4% sinh 

viên chưa có nhận thức chính xác về vấn đề này 

(hình 3B9). Kết quả hình 3B10 về "Thuốc biệt 

dược được yêu cầu phải đáp ứng các tiêu chuẩn 

an toàn cao hơn so với thuốc generic" có 41,98% 

sinh viên đồng ý cao; 7,41% sinh viên không 

đồng ý, cho thấy cần có thêm các hoạt động giáo 

dục để nâng cao nhận thức của sinh viên về tính 

tương đương về mặt sinh học và hiệu quả điều trị 

giữa thuốc generic và thuốc biệt dược.  

B5 
Thuốc generic phải có cùng dạng bào chế (viên nén, 

viên nang) với thuốc biệt dược. 
43 2 29 255 76 

B6 
Thuốc generic có chất lượng thấp hơn so với thuốc 

biệt dược. 
207 20 66 58 54 

B7 
Thuốc generic có hiệu quả kém hơn so với thuốc biệt 

dược. 
205 90 20 50 40 

B8 
Thuốc generic gây ra nhiều tác dụng phụ hơn so với 

thuốc biệt dược. 
79 97 225 1 3 

B9 Thuốc generic rẻ hơn thuốc biệt dược. 3 12 66 189 135 

B10 
Thuốc biệt dược được yêu cầu phải đáp ứng các tiêu 

chuẩn an toàn cao hơn so với thuốc generic. 
20 10 205 120 50 

1-Hoàn toàn không đồng ý; 2-Không đồng ý; 3-Trung lập; 4-Đồng ý; 5-Hoàn toàn đồng ý 
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Hình 3. Kiến thức và nhận thức về thuốc generic  

 

Nguồn: Phân tích kết quả khảo sát của nhóm tác giả 

4.3. Kiến thức và nhận thức về tương đương 

sinh học của thuốc generic 

Mục đầu tiên trong bảng câu hỏi (C1) yêu cầu 

các sinh viên chọn và ghi đúng giới hạn tương 

đương sinh học được FDA cho phép khi so sánh 

một loại thuốc generic với một loại thuốc gốc có 

60% sinh viên trả lời "có" và ghi rõ giới hạn; 40% 

sinh viên trả lời "không". Lời giải thích được cung 
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cấp với các câu hỏi trong bảng 3. 

Câu hỏi khảo sát "Thuốc generic tương đương 

về hiệu quả điều trị với thuốc biệt dược tương 

ứng" cho thấy đa số sinh viên (78%) có nhận thức 

đúng đắn về tương đương sinh học của thuốc 

generic (hình 4C2). 

Nhận thức của sinh viên "Thuốc generic tương 

đương về mặt điều trị với thuốc generic khác",  

17% sinh viên không đồng ý, có thể do đã sử dụng 

thuốc generic không tốt, dẫn đến nghi ngờ về hiệu 

quả điều trị của thuốc. Nhóm trung lập có 49,88% 

sinh viên, nhóm đồng ý 30,62% có thể đã có kinh 

nghiệm sử dụng hoặc có kiến thức đầy đủ về 

thuốc generic (hình 4C3).  

 Hình 4C4 cho thấy phần lớn sinh viên 

(72,59%) đã được tiếp cận và nắm được thông tin 

về tương đương sinh học trong quá trình học đại 

học. Tuy nhiên, 18% sinh viên chưa có kiến thức. 

Khi được hỏi “Cần thêm thông tin về thử 

tương đương sinh học đối với thuốc generic”  có 

344 sinh viên (85%) cần thêm thông tin cho thấy 

nhu cầu thông tin về thử tương đương sinh học 

của thuốc generic là rất cao (hình 4C5). 

Hình 4. Nhận thức về tương đương sinh học của thuốc generic dược 

 
Nguồn: Phân tích kết quả khảo sát của nhóm tác giả 

4.4. Nhận thức thực hành thay thế thuốc 

generic trong tương lai 

Kết quả nghiên cứu phân tích các yếu tố ảnh 

hưởng đến thực hành thay thế thuốc trình bày 

trong bảng 3. 

Niềm tin là một yếu tố quan trọng ảnh hưởng 

đến việc thay thế thuốc generic; 33% sinh viên lo 

ngại về hiệu quả và chất lượng của thuốc generic. 

Với sinh viên Thành Đô, kinh nghiệm cá nhân và 

niềm tin vào sản phẩm cụ thể đóng vai trò quan 

trọng ảnh hưởng đến quyết định thực hành chiếm 

45% và 35 % sinh viên tương ứng. Các nhà sản 

xuất cần cung cấp thông tin và bằng chứng để tăng 

cường niềm tin vào chất lượng của các loại thuốc 

generic cụ thể. Có 15% sinh viên phản hồi về 

không khuyên dùng thuốc generic.  

Sản phẩm đóng vai trò quan trọng trong việc 

lựa chọn thuốc generic, sinh viên quan tâm đến 

dữ liệu về tương đương sinh học (45%), chi phí 

hiệu quả (55%) và sự khác biệt về giá (60%), danh 
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tiếng nhà sản xuất (30%), thông tin trên bao bì 

(35%). Cần chú trọng cung cấp thông tin minh 

bạch về chất lượng và hiệu quả của thuốc generic, 

đồng thời tăng cường giáo dục về lợi ích kinh tế 

của việc sử dụng thuốc generic. 

Bảng 3. Các yếu tố ảnh hưởng đến thực hành thay thế thuốc generic

Yếu tố ảnh hưởng tới thay thế thuốc generic Tỷ lệ (%) 

D1. Niềm tin 

Tôi không khuyên dùng thuốc generic 15% 

Tôi tin rằng sử dụng thuốc generic có thể làm thay đổi kết quả điều trị 20% 

Thất bại điều trị là vấn đề nghiêm trọng với hầu hết thuốc generic 8% 

Tôi thiếu niềm tin vào thuốc generic về chất lượng 25% 

Kinh nghiệm của cá nhân 45% 

Niềm tin của cá nhân với sản phẩm cụ thể 35% 

Ý kiến khác 7% 

D2. Sản phẩm 

Danh tiếng của nhà sản xuất 30% 

Hình thức của sản phẩm và bao bì 15% 

Dữ liệu hoặc thông tin về tương đương sinh học đã được chứng minh so với thuốc 

biệt dược 

45% 

Chi phí hiệu quả của thuốc generic 55% 

Thông tin có trên các tờ hướng dẫn sử dụng / bao bì của sản phẩm 35% 

Sự khác biệt về giá của thuốc generic và thuốc biệt dược 60% 

Ý kiến khác 5% 

D3. Lựa chọn 

Thay thế trong mọi trường hợp có sẵn thuốc generic 20% 

Không còn lựa chọn nào khác 35% 

Bác sĩ yêu cầu rõ chỉ dùng loại nào 40% 

Ý kiến khác 5% 

D4. Yếu tố bên ngoài 

Ý kiến chuyên gia 30% 

Sự có mặt của các chính sách, luật và quy định 45% 

Ý kiến khác 25% 

Nguồn: Phân tích kết quả khảo sát của nhóm tác giả 

Khi được hỏi về sự lựa chọn thuốc generic,  

40% sinh viên phụ thuộc vào yêu cầu của bác sĩ, 

35% sinh viên chỉ lựa chọn thuốc generic khi 

không có lựa chọn nào khác và 20% sinh viên sẵn 

sàng thay thế thuốc biệt dược bằng thuốc generic 

trong mọi trường hợp có sẵn. Do đó, cần nâng cao 

khả năng tự chủ của sinh viên trong việc lựa chọn 

thuốc generic. 

Ngoài ra, 45% sinh viên quan tâm đến chính 

sách, luật và quy định và 30% sinh viên quan tâm 

đến ý kiến chuyên gia. Cần có sự phối hợp chặt 

chẽ giữa các bên liên quan để tạo môi trường 

thuận lợi cho việc sử dụng thuốc generic. 

5. Bàn luận 

Hiểu biết về thuốc generic và thuốc biệt dược 

Trên 80% sinh viên nhận thức về thuốc biệt 

dược và thuốc generic trong quá trình học đại học 

và thực tập chuyên môn. Đây là một tín hiệu tích 

cực cho thấy chương trình đào tạo của nhà trường 

đã trang bị cho sinh viên những kiến thức cần thiết 

về hai loại thuốc này. Tuy nhiên, vẫn còn 11,6% 

sinh viên chưa có kiến thức về thuốc generic và 

thuốc biệt dược. Điều này có thể do nhiều nguyên 

nhân như sinh viên chưa chú ý trong quá trình học 

tập, hoặc sinh viên chưa có nhiều cơ hội thực hành 

sử dụng thuốc. Tỷ lệ 13,09% sinh viên chưa có 
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kiến thức về thuốc generic và thuốc biệt dược 

trong quá trình thực tập chuyên môn, cần tiếp tục 

nâng cao chất lượng đào tạo và khuyến khích sinh 

viên tự tìm hiểu để củng cố kiến thức về hai loại 

thuốc này.  

Theo câu hỏi khám phá kiến thức của sinh viên 

về dạng bào chế, liều lượng khi so sánh thuốc 

generic với biệt dược thuốc theo yêu cầu của FDA, 

cho thấy vẫn còn trên 15% sinh viên chưa nắm 

được định nghĩa về thuốc generic; chương trình 

đào tạo cũng cần tập trung vào việc giải thích sự 

khác biệt giữa dạng bào chế và hoạt chất của 

thuốc. 

Theo các câu hỏi đánh giá kiến thức của sinh 

viên dược về chất lượng và tác dụng của thuốc 

generic, 178 sinh viên (31%) không khẳng định 

hoặc có nghi ngờ về chất lượng của thuốc generic 

so với thuốc biệt dược, 54 sinh viên tin rằng thuốc 

generic có chất lượng thấp hơn. Trong đó, 226 

sinh viên (55,56%) cho rằng, thuốc generic sẽ gây 

ra nhiều tác dụng phụ hơn so với thuốc biệt dược. 

Trong khi 110 sinh viên (27%) tin rằng thuốc 

generic kém hiệu quả hơn thuốc biệt dược. Điều 

này cho thấy sự thiếu hụt kiến thức về thuốc 

generic của sinh viên Dược. Sinh viên Dược được 

đào tạo chuyên sâu về dược lý và tác dụng của 

thuốc do đó, có thể hiểu rõ hơn về bản chất tương 

đương của thuốc generic. Tuy nhiên, vẫn còn một 

số rào cản khiến một số sinh viên Dược có nhận 

thức sai lệch về thuốc generic, có thể là sự ảnh 

hưởng của các chiến dịch quảng cáo của các hãng 

dược phẩm sản xuất thuốc biệt dược; tâm lý e ngại 

về chất lượng của các sản phẩm giá rẻ; thiếu thông 

tin chính xác và đầy đủ về thuốc generic. 

Hơn 80% số người được hỏi nhận thức đầy đủ 

rằng thuốc generic rẻ hơn thuốc biệt dược. Thuốc 

generic có giá rẻ hơn thuốc biệt dược do chi phí 

nghiên cứu và phát triển thấp hơn; sản xuất theo 

quy trình đơn giản hơn; cạnh tranh cao hơn giữa 

các nhà sản xuất. Tuy nhiên, giá cả của thuốc 

generic cũng có thể dao động tùy thuộc vào hãng 

sản xuất, chất lượng sản xuất, nơi bán.  

Hiểu biết về tương đương sinh học của thuốc 

generic 

Theo FDA, việc xác định tương đương sinh 

học của thuốc bao gồm đánh giá các thông số 

dược động học như diện tích dưới đường cong 

biểu diễn nồng độ thuốc theo thời gian AUC và 

nồng độ thuốc tối đa trong huyết tương hoặc đỉnh 

phơi nhiễm Cmax cũng như tính toán khoảng tin 

cậy 90% cho tỷ lệ của trung bình của các tham số 

này cho hai sản phẩm được so sánh, thường là thử 

nghiệm so với sản phẩm tham chiếu. Khoảng tin 

cậy được tính toán phải nằm trong phạm vi tương 

đương sinh học được thiết lập thông thường từ  

80% đến 125% đối với tỷ lệ trung bình của sản 

phẩm. Điều này phản ánh độ khó của các chuyên 

đề dược động học và dược sinh học khiến sinh 

viên khó hiểu ở câu hỏi đầu tiên, có 60% sinh viên 

trả lời "có" và ghi rõ giới hạn; 40% sinh viên trả 

lời "không" phản ánh sự thiếu hiểu biết của sinh 

viên với các thông số dược động học, những 

thông số này rất quan trọng trong lĩnh vực thử 

tương đương sinh học và tương đương sinh học 

của thuốc generic. Có 85% sinh viên cần thêm 

thông tin về thử tương đương sinh học đối với 

thuốc generic, cần có sự củng cố và nâng cao hơn 

nữa việc giảng dạy về vấn đề này trong chương 

trình đào tạo ngành Dược. 

Nhận thức thực hành thay thế thuốc generic 

Trong số các yếu tố ảnh hưởng thì 45% sinh 

viên cho rằng phụ thuộc vào kinh nghiệm cá nhân 

và 35% sinh viên đặt niềm tin vào sản phẩm cụ 

thể ảnh hưởng lớn đến quyết định thực hành thay 

thế. Chỉ có 20% sinh viên sẵn sàng thay thế thuốc 

biệt dược bằng thuốc generic trong mọi trường 

hợp có sẵn. Nhìn chung, sinh viên Dược năm cuối 

trường Đại học Thành Đô có kiến thức và nhận 

thức tương đối tốt về thuốc generic. Tuy nhiên, 

vẫn còn nhiều hạn chế cần được giải quyết để thúc 

đẩy việc sử dụng thuốc generic hợp lý. Chương 

trình đào tạo cần cung cấp thông tin về dữ liệu 

tương đương sinh học minh bạch và dễ tiếp cận 

cho sinh viên. Cần nâng cao khả năng tự chủ trong 

việc lựa chọn thuốc.  

Nghiên cứu được khảo sát trên sinh viên chính 

quy năm cuối đang theo học hệ 3 năm tại trường 

Đại học Thành Đô, do vậy, cần mở rộng nghiên 

cứu với sinh viên các hệ đào tạo và các trường đào 

tạo ngành Dược khác để có kết quả khái quát hơn 

đối với sinh viên ngành Dược. Từ đó, góp phần 

thúc đẩy việc sử dụng thuốc generic hợp lý và 

hiệu quả, tiết kiệm chi phí cho bệnh nhân và hệ 

thống y tế, đồng thời nâng cao chất lượng chăm 
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sóc sức khỏe cho cộng đồng. 

6. Kết luận 

Nghiên cứu đã nhận được phản hồi từ 405 sinh 

viên năm cuối ngành Dược học, tỷ lệ phản hồi là 

64,6%. Sinh viên Dược năm cuối của trường Đại 

học Thành Đô có kiến thức tương đối tốt về đặc 

điểm, lợi ích của thuốc generic so với thuốc biệt 

dược, 80% sinh viên tham gia nghiên cứu biết về  

thuốc generic trong chương trình học đại học và  

thực tập chuyên môn. 

Có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến thực hành thay  

thế thuốc generic trong tương lai, sinh viên phản 

hồi là do kinh nghiệm cá nhân (45%) và niềm tin 

vào sản phẩm cụ thể (35%). Điều này có thể ảnh 

hưởng lớn đến quyết định thực hành thay thế. Chỉ 

có 20% sinh viên sẵn sàng thay thế thuốc biệt 

dược bằng thuốc generic trong mọi trường hợp có 

sẵn. Do đó cần nâng cao khả năng tự chủ của sinh 

viên trong việc lựa chọn thuốc generic, tăng 

cường giáo dục về lợi ích và hiệu quả của thuốc 

generic và hợp tác với bác sĩ, chuyên môn để cung 

cấp thông tin đầy đủ về thuốc generic.
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Tóm tắt: 

Một nghiên cứu cắt ngang được thực hiện từ tháng 10 năm 2023 đến tháng 3 năm 2024 tại 

Khoa Dược, Trường Đại học Thành Đô nhằm khám phá và đánh giá mức độ kiến thức và nhận thức 

của sinh viên về thuốc generic. Cuộc khảo sát đã nhận được phản hồi từ 405 sinh viên năm cuối ngành 

Dược học, tỷ lệ phản hồi là 64,6%. Trên 80% sinh viên có kiến thức và nhận thức tương đối tốt về đặc 

điểm, lợi ích của thuốc generic trong quá trình học đại học và thực tập chuyên môn. Trong đó 110 

sinh viên (27%) tin rằng thuốc generic kém hiệu quả, 226 sinh viên (55,56%) cho rằng thuốc generic 

sẽ gây ra nhiều tác dụng phụ hơn thuốc biệt dược, vẫn còn 38% sinh viên chưa hiểu rõ sự tương đương 

về mặt sinh học giữa thuốc generic và thuốc biệt dược, 85% sinh viên cần thêm thông tin về quy trình 

thử tương đương sinh học. Điều này cho thấy sinh viên Dược năm cuối cần hiểu rõ hơn về tính khả 

dụng sinh học và tương đương sinh học nếu muốn đóng góp vào việc sử dụng thuốc generic. Các yếu 

tố nhận thức liên quan đến thực hành thay thế thuốc generic trong tương lai của sinh viên phần lớn 

là do chưa có đủ yếu tố kinh nghiệm cá nhân và niềm tin vào sản phẩm, điều này ảnh hưởng lớn đến 

quyết định thực hành thay thế. 

 Từ khóa: Thuốc biệt dược; Thuốc generic; Tương đương sinh học. 

 

 


